	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  CƠ KHÍ ĐƯỜNG DÂY (Mechanics for electric overhead lines)
Mã số học phần: 7090103
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 35; 

Bài tập: 10; 

Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 

Đồ án: 0; 

Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:                           Mã giảng viên


1. Nguyễn Thị Bích Hậu 
          0901-11
      2.2. Bộ môn: Điện khí hoá
      2.3. Khoa: Cơ điện

 3. Điều kiện học học phần 
 3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức

4.1.1. Nắm được các kiến thức cơ bản về đường dây trên không (DDK): Cấu trúc, các trạng thái làm việc, các yêu cầu kinh tế kỹ thuật khi thiết kế DDK, các tiêu chuẩn thiết kế DDK.
     4.1.2. Xây dựng phương trình trạng thái của DDK, từ đó xác định độ võng thi công và độ võng lớn nhất để lựa chọn cột.
4.1.3. Tính toán lựa chọn cột và kiểm tra khả năng chịu lực của các cột trung gian, cột góc, cột cuối; lựa chọn và tính toán móng cột.
4.2. Kỹ năng 
 4.2.1. Tính toán, thiết kế tuyến dây truyền tải điện năng cho các xí nghiệp.

 4.2.2. Kỹ năng nhóm trong công tác quản lý, vận hành, lắp đặt, đường dây truyền tải điện năng.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu khái niệm chung về đường dây trên không (ĐDK), các trạng thái làm việc của ĐDK, các yêu cầu về kinh tế kỹ thuật khi thiết kế ĐDK, các tiêu chuẩn thiết kế ĐDK; Xác định độ võng thi công của ĐDK; Tính toán lựa chọn và kiểm tra cột trung gian, cột góc, cột cuối và các loại móng cột tương ứng.

  6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG
	6
	

	1.1
	Cấu trúc đường dây trên không
	
	4.1.1



	1.2
	Các trạng thái làm việc của đường dây trên không
	
	4.1.1

	1.3
	Các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật đối với đường dây trên không
	
	4.1.1

	1.4
	Các tiêu chuẩn thiết kế đường dây trên không
	
	4.1.1

	Chương 2
	PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA ĐƯỜNG DÂY
	6
	

	2.1
	Xác định độ võng thi công khi hai điểm treo dây trên cùng độ cao
	
	4.1.2

	2.2
	Xác định độ võng thi công khi hai điểm treo dây không cùng độ cao
	
	4.1.2

	Chương 3
	TÍNH TOÁN CỘT
	18
	

	3.1
	Nội dung tính toán thiết kế cột
	
	4.1.3

	3.2
	 Các loại cột
	
	4.1.3

	3.3
	Sơ đồ tính toán cột
	
	4.1.3

	3.4
	Tính toán khả năng chịu uốn của cột bê tông cốt thép
	
	4.1.3

	3.5
	Kiểm tra khả năng chịu xoắn của cột bê tông cốt thép
	
	4.1.3

	3.6
	Tính toán thiết kế móng cột
	
	4.1.3

	3.7
	 Xà sứ
	
	4.1.3

	3.8
	Tính toán thiết kế các tuyến dây hạ áp và trung áp
	
	4.1.3

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (không)


7. Phương pháp giảng dạy 
-Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập

- Giờ bài tập 

*Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.

* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Cố gắng hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%
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 tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm



Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 



Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập


[1] Nguyễn Anh nghĩa. Bài giảng Cơ khí đường dây, Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội 2015.



[2] Nguyễn Anh nghĩa, Trần Bá Đề. Giáo trình Điện khí hoá mỏ, NXB. Giao thông vận tải, Hà Nội 2008.


[3] Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm. Thiết kế cấp điện, NXB KHKT, Hà nội 2001.


[4] Ngô Hồng Quang. 101 Bài tập Lưới điện, Cung cấp điện, Cơ khí đường dây. NXB KHKT, Hà nội 2006.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2

	Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG

1.1. Đường dây trên không

1.2. Các trạng thái làm việc của đường dây trên không

1.3. Các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật đối với đường dây trên không

1.4. Các tiêu chuẩn thiết kế đường dây trên không
	12

	0
	0


	- Tài liệu [1]: Nội dung mục 4.5 Chương 4.
- Tài liệu [2]: 1.1-1.4,  chương 1.
- Tài liệu [3]: 7.1-7.8,  chương 7. 

	3
	Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA ĐƯỜNG DÂY
2.1. Xác định độ võng thi công khi hai điểm treo dây trên cùng độ cao

2.2. Xác định độ võng thi công khi hai điểm treo dây không cùng độ cao
	12
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung mục 4.5 Chương 4.

- Tài liệu [2]: 2.1-2.2, chương 2.

- Tài liệu [3]: 7.1-7.8,  chương 7.

	4,5,6
	Chương 3: TÍNH TOÁN CỘT

3.1. Nội dung tính toán thiết kế cột

3.2. Các loai cột

3.3. Sơ đồ tính toán cột

3.4. Tính toán khả năng chịu uốn của cột bê tông cốt thép

3.5. Kiểm tra khả năng chịu xoắn của cột bê tông cốt thép

3.6. Tính toán thiết kế móng cột

3.7. Xà sứ

3.8. Tính toán thiết kế các tuyến dây hạ áp và trung áp


	26
	10
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung mục 4.5 Chương 4.

- Tài liệu [2]: 3.1-3.8, chương 3.

- Tài liệu [3]: 7.1-7.8,  chương 7.

- Làm bài tập (Tài liệu [2]).



	
	Hà Nội, ngày   tháng   năm 

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN
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